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Sinh năm 1927 tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyên: Bí thư xã Đại Đồng, cán bộ tuyên huấn huyện Vĩnh Tường. Huân chương chống Pháp hạng ba
Phỏng vấn ngày 3 tháng 8 năm 2009 tại Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Người phỏng vấn: Hoàng Thị Bích Thuỷ
[Đây là một phần của buổi phỏng vấn lần hai. Sau khi đã dừng buổ phỏng vấn, ông 070 lại tiếp tục nói thêm một số chuyện nên người phỏng vấn ghi âm tiếp phần này.]
…
Chuẩn bị kháng chiến. Thế chuẩn bị kháng chiến thì ngoài cái tập luyện dân quân với các thứ rồi thì ở tỉnh mới chỉ đạo xã Đại Đồng đây là một, ở huyện đây nó có hai nơi kia, nhưng mà muốn nói đây là ở Đại Đồng, thì là gọi là một cái làng kháng chiến, làng kháng chiến. Thế thì đào giao thông hào suốt từ ở trên đầu là mà về từ giáp đường quốc lộ đấy mà cho xuống tận dưới này, qua các nhà. Thế nhưng mà có hai cái nơi tập trung là cái nơi hầm chỉ huy, hầm chỉ huy thì ở trên Đồng Vệ có một cái, thì chỗ trên khu, chỗ ông Chén, Bá Chén, thì ở dưới này, ở cái đội 13 thì nhà ông Khán Châu thì có cái hầm gọi là cái hầm chỉ huy, đào rộng lắm, thì lấy toàn những tà vẹt với thanh đường ray, thế rồi đặt lên trên đổ đất, cái ụ cao lắm, thế. Thế thì đào giao thông hào suốt, đi suốt trong làng đi dưới toàn giao thông hào cả. Ở đầu làng và cuối làng đây thì làm cái gọi là hào kháng chiến, người ta đi đào hào, trong làng thì đào những cái đường, đường giao thông hào, đường như thế, nhưng mà cuối làng thì đào những cái hào rộng, nó nhảy vào không được, phải bò xuống, có bờ cao gọi là một cái làng kháng chiến, rào dậu các thứ rất là cẩn thận, địch có đánh chăng nữa thì cũng có thể đi khắp các đường trong làng, mà đi ở dưới hầm được, đi đường giao thông hào được. Mà đây cái này là  cả huyện đi làm chứ không phải riêng Đại Đồng. Các cái lấy dân công các thứ ở cả huyện đến làm, lấy cả những dân quân tự vệ ở các cái xã đến làm, cùng tập trung với xã Đại Đồng đến làm, làm cái, cái làng kháng chiến kiểu mẫu, công phu lắm. Đi suốt từ nhà nọ sang nhà kia, đào lút đầu như thế, đi suốt đến hầm chỉ huy, ở trên Đồng Vệ có một cái hầm, khi nào về dưới cái trại, cái hầm đấy là hai cái. Lúc bấy giờ kể thì vĩ đại lắm, nhưng bây giờ so với bây giờ chăng ăn thua mách gì. Thế nhưng mà có tác dụng, nếu mà có bắn phá chăng nữa thì người ta vẫn đi ở dưới giao thông hào, chiến đấu vững, cho nên nếu di chuyển thì đi được các nơi. Nó cũng tiện, chiến tranh du kích thì rất là tốt thôi, nhưng có cái là cái hầm nó chả kiên cố, tiếng thì là kiên cố nhưng mà so với đại bác, như bom bây giờ nó dội cho thì mất tất, không có gì nữa. Nhưng mà làm thì công phu lắm, cũng lên đường tàu đây lấy thanh tà vẹt với đường ray đường riếc về đào sâu như thế này, trên mới ngăn những thanh tà vẹt như thế này, trên mới đổ đất, kiên cố lắm, thế nhưng mà bom đến thì có thể cũng mất. Nhưng lúc bấy giờ thì nghĩ là vĩ đại lắm. Cái làng trước đây là cái làng chiến đấu, to lắm. Ở trên đầu làng, dưới đầu làng như thế là đào những cái hào lớn, xung quanh làng đào những cái hào rộng, lớn lắm, thì có thể nằm nấp đánh du kích, đánh du kích được.
Sau khi mà ông, năm 47 là ông chuyển công tác ạ?
Tôi đi lên huyện rồi.
Ông lên huyện thì là ông làm cái nhiệm vụ gì?
Tôi làm Chánh văn phòng Huyện ủy.
À, Chánh văn phòng Huyện ủy?
Thế sau sang làm cán bộ phụ trách tuyên giáo, cũng lại đi cái kiểm tra. Đấy, tuyên giáo, bộ phận tuyên giáo với bộ phận kiểm tra, hai cái đó nó khác nhau. Nhưng lúc thì ở tuyên giáo, lúc thì ở kiểm tra. Kiểm tra ít chứ tuyên giáo là nhiều. Tuyên giáo lúc bấy giờ thì mình có mở được lớp huấn luyện tâp trung của huyện nó mở, là đi các xã, đi các cái xã thì mở những cái lớp huấn luyện ngắn ngày ở các xã.
Lúc mà làm bên kiểm tra đấy thì là cái nhiệm vụ chính của ông là làm gì?
Kiểm tra lúc bấy giờ thì có hai người với một người, thì có như cái phòng kiểm tra to như bây giờ đâu mà, nó cũng chỉ là hình thức kiểm tra như là cái tuyên huấn bây giờ thì làm mạnh. Tôi làm tuyên huấn bấy giờ lúc bấy giờ có hai người thôi mà, tôi với ông Hạng Chất người ở Sơn Tản, người Vĩnh Sơn, ông mới chết đây, sau ông đi bộ đội, sau ông làm cấp tá, cấp thượng úy gì đấy sau ông chết, mới chết. Có hai người đi xách bị đi, lúc bấy giờ làm gì có ba lô, lúc bấy giờ làm gì có túi, có cái bị, bị cói đấy mà, để quần áo ở đấy, thế là khoác lên vai, thế là đi, lương lậu làm gì có đâu, đi đến đâu thì dân nuôi đến đấy thôi. Mở các lớp huấn luyện chỉ có bảy ngày thôi mà, thì đi các xã trong huyện, lần lượt hết xã này đến xã khác.
Những cái lớp huấn luyện đấy là mình thông báo với họ trước là mình sẽ đến đấy để...?
Ở xã đấy lúc bấy giờ cái, gọi là cái Mặt trận Việt Minh đấy người ta mới tổ chức mà. Mặt trận Việt Minh thì mới tổ chức mở lớp huấn luyện, mà chính là chuẩn bị đào tạo, chuẩn bị kết nạp Đảng những cái quần chúng thanh niên, nông dân tích cực đâu đấy, chuẩn bị kết nạp Đảng đấy thì cho huấn luyện trước. Thì mình Ban tuyên giáo của huyện đi xuống đấy huấn luyện. Đi mãi, tôi đi khắp cả huyện, đi mấy xã, cứ mở các cái lớp huấn luyện, mở rất nhiều.
Số người tham gia có đông không? Những cái lớp huấn luyện đấy có đông không?
Đông mấy đâu, mươi mười lăm người, có gì mà đông đâu. Lúc bấy giờ làm gì đã học đông như bây giờ đâu.
Sau khi ông làm kiểm tra ở huyện xong thì ông có làm công tác gì nữa không ạ?
Sau tôi lên tỉnh.
À ông chuyển lên tỉnh. Ông năm bao nhiêu thì ông chuyển lên tỉnh ạ?
Năm 51 đấy, 50. Lên tỉnh lên văn phòng, lên Văn phòng Tỉnh ủy.
Ông công tác ở đấy đến năm nào thì mới nghỉ ạ?
Hả?
Ông công tác rồi đến năm nào mới nghỉ ạ?
Tôi về hưu á? Năm 71.
Thế là suốt thời gian hơn 20 năm đấy là ông công tác ở trên tỉnh ạ?
Ừ, trên tỉnh. Trên tỉnh thì hết tuyên giáo, à tôi lên văn phòng Tỉnh ủy xong thì sang bên tuyên giáo, lại sang tuyên giáo tỉnh. Tuyên giáo tỉnh xong cái thì sang bên văn hóa, Ty Văn hóa, lúc bấy giờ là Ty, bây giờ gọi là Sở. Ty Văn hóa. Tôi về hưu là ở Ty Văn hóa là về hưu.
Thế cháu cảm ơn ông ạ.
Ừ, không có gì đâu, có cần gì thì cứ hỏi tiếp thôi. Chứ không hỏi tôi thì có hỏi ai nữa không hay chỉ có thế thôi.
Cháu vẫn phải hỏi lại ông Chén nữa ạ, ông Chén với lại bà Xuân nữa ạ.
Bà Xuân thì biết ít thôi, bà Xuân thì, bà Xuân thì không biết, không nhớ đâu. Bà trước làm phụ nữ mà, phụ nữ thì trong, cũng biết bà ấy trong Chủ tịch xã đấy trong kháng chiến. Lúc kháng chiến là chủ tịch khác, còn bà ấy là sau hòa bình, ngày mà bà ấy làm chủ tịch, cái lúc làm hợp tác xã này thì mới là chủ tịch thôi, chứ trước kia lúc trong kháng chiến thì bà ấy tản cư lên trên Lập Thạch gì, bà ấy có về hậu địch đâu, không về hậu địch, cho nên chả có cái gì, chỉ sinh hoạt ở trên vùng tự do có thế thôi, lúc bấy giờ thế. Cái chính là bà Xuân là biết chuyện ở xã thì bà ấy cũng biết thôi, chứ còn trực tiếp làm thì ít thôi, bà lúc bấy giờ là hội viên phụ nữ mà.
Vâng ạ, nếu còn thiếu cái gì nữa thì cháu lại đến cháu hỏi ông tiếp ông nhớ?
Ừ, ừ, cứ đến mà hỏi. 
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